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Mục đích của ấn phẩm này là cung cấp một khung quốc tế (“khung”) xác định các nguyên tắc cơ bản, các yêu 
cầu và tiêu chí hoạt động cần thiết để một khu công nghiệp đủ điều kiện trở thành khu công nghiệp sinh thái 
(KCNST). Ấn phẩm này tóm tắt các lĩnh vực của các tổ chức quốc tế biên soạn  khung quốc tế này — Tổ chức Phát 
triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO), Nhóm Ngân hàng Thế giới và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức — đã phối 
hợp để xác định Khu công nghiệp sinh thái (KCNST).

Mục đích của ấn phẩm này gồm ba phần, đó là: (i) hỗ trợ các bên liên quan phát triển và chuyển đổi sang khu công 
nghiệp sinh thái; (ii) liên tục tham gia, khuyến khích và công nhận các khu công nghiệp sinh thái; và (iii) cải thiện hiệu 
quả, tính bền vững và tính toàn diện của ngành công nghiệp tiến tới một tiêu chuẩn quốc tế về khu công nghiệp 
sinh thái.

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, Nhóm Ngân hàng Thế giới và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức đang 
hỗ trợ các Chính phủ và các bên liên quan trong lĩnh vực khu công nghiệp phát triển khu công nghiệp sinh thái ở 
các quốc gia và điều kiện khác nhau. Khu công nghiệp sinh thái có thể được định nghĩa là khu công nghiệp thúc 
đẩy sự hợp tác giữa các ngành công nghiệp và cộng đồng vì lợi ích chung trong hoạt động kinh tế xã hội và môi 
trường . Các mục tiêu này được kết hợp trong quá trình xác định địa điểm, lập kế hoạch, quản lý và vận hành khu 
công nghiệp sinh thái.

Khu công nghiệp được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau bao gồm: khu vực công nghiệp, khu công nghiệp, khu 
đầu tư công nghiệp vùng, đặc khu kinh tế, hành lang công nghiệp, những khu này được quy hoạch, phát triển cho 
các hoạt động công nghiệp, dịch vụ thương mại và cơ sở hạ tầng liên quan. Sự tập trung của các hoạt động kinh 
tế trong các khu công nghiệp đòi hỏi phải bền vững.

Hiện tại có một số công cụ và quy trình hỗ trợ Chính phủ và các bên liên quan trong khu công nghiệp thực hiện phát 
triển công nghiệp bao trùm và bền vững. Tuy nhiên, một khung thống nhất và có mục tiêu cho khu công nghiệp sinh 
thái ở cấp độ quốc tế vẫn còn thiếu. Ngày càng nhiều quốc gia và các bên liên quan trong lĩnh vực khu công 
nghiệp yêu cầu có 'tiêu chuẩn' hoặc điểm chuẩn để đạt được khía cạnh bền vững như mô hình khu công nghiệp 
sinh thái đề ra. Để đáp ứng các yêu cầu đó, một phương pháp tiếp cận sáng tạo là thiết lập “điều kiện tiên quyết” 
hoặc “yêu cầu hoạt động bền vững” cho các khu công nghiệp, bao gồm tuân thủ quy định và các tiêu chuẩn kinh 
tế, xã hội, môi trường và quản lý khu công nghiệp. Các tiêu chuẩn này cung cấp các điểm chuẩn để đánh giá các 
khu công nghiệp hiện có nâng cấp các khu công nghiệp hiện có hoặc lập kế hoạch phát triển khu công nghiệp 
sinh thái mới.

Khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái được trình bày trong ấn phẩm này bao gồm các điều kiện tiên quyết và 
yêu cầu về hoạt động được trình bày trong các bảng ở Phần 4. Các điều kiện này được áp dụng trên qui mô quốc 
tế và toàn diện, phù hợp với tất cả các khu công nghiệp. Các điều kiện này cũng phù hợp với các bên liên quan 
trong khu vực công và tư nhân tại các  khu công nghiệp. Khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái có thể là cơ 
sở thông tin cho mạng lưới các bên liên quan và được UNIDO, Nhóm Ngân hàng Thế giới và GIZ sử dụng để quảng 
bá khu công nghiệp sinh thái trên toàn cầu. Tùy theo qui định pháp luật của từng quốc gia, cũng như hoạt động và 
cơ cấu quản lý các khu công nghiệp tại các quốc gia trên thế giới khác nhau, do đó, khung quốc tế công nhận sự 
cần thiết phải xem xét điều kiện thực tế tại từng địa phương và mức độ nhạy cảm khi áp dụng những yêu cầu. Khung 
quốc tế về khu công nghiệp sinh thái áp dụng quan điểm phải tuân thủ các chính sách và quy định liên quan, đồng 
thời đặt ra các yêu cầu bổ sung, cụ thể đối với các lĩnh vực quản lý, môi trường, xã hội và kinh tế sao cho phù hợp 
với nhiều bối cảnh khác nhau khi áp dụng khung quốc tế.

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, Nhóm Ngân hàng Thế giới và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức cam kết 
sử dụng khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái trong các dự án và chương trình trong tương lai. Chúng tôi 
khuyến khích các đối tác và các bên liên quan áp dụng các khuyến nghị của khung quốc tế để lập kế hoạch, phát 
triển, quản lý, vận hành và giám sát trong các khu công nghiệp sinh thái. Bằng cách áp dụng một khung quốc tế về 
khu công nghiệp sinh thái chung, cộng đồng phát triển có thể hệ thống hóa các nỗ lực của mình hướng tới một nền 
công nghiệp hóa toàn diện và bền vững hơn.

Tóm tắt

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là SDG 9, đề cập đến công nghiệp hóa toàn diện và bền vững. Để cho ngắn gọn, các tài liệu 

tham khảo về tính bền vững của các khu công nghiệp cũng có nghĩa là đề cập đến tính toàn diện trong ấn phẩm này.
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3 Phương pháp xác định các yêu cầu đánh giá hoạt động
khu công nghiệp sinh thái

3.1. Khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái
Khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái mô tả các yêu cầu đánh giá hoạt động khu công nghiệp sinh thái với 
bốn hạng mục chính: hoạt động quản lý khu công nghiệp, hoạt động quản lý môi trường, hoạt động xã hội và hoạt 
động kinh tế. Hình 3 trình bày khung tổng quan. Khung này là cơ sở để xác định và thiết lập các điều kiện tiên quyết, 
các yêu cầu đánh giá hoạt động đối với khu công nghiệp sinh thái (xem Phần 4). Trên cơ sở là, các khu công nghiệp 
sinh thái phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của địa phương và quốc gia. Ngoài ra, khu công nghiệp sinh 
thái phải đáp ứng thêm các yêu cầu đặt ra trong khung này. Các yêu cầu đối với khu công nghiệp sinh thái trong 
việc thực hiện các cam kết về môi trường và xã hội cao hơn các yêu cầu pháp lý hiện hành tại quốc gia đó.

Hình 3: Khung tổng quan mô tả  khu công nghiệp sinh thái

Quy trình cải tiến liên tục: 
Vượt qua các yêu cầu đánh giá hoạt động đối với khu công nghiệp sinh thái

Vượt qua các điều kiện tiên quyết đối với khu công nghiệp sinh thái

Tuân thủ các quy định của địa phương và quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

Danh mục và chủ đề chính

Hoạt động quản lý
khu công nghiệp

Hoạt động
môi trường

Hoạt động xã hội Hoạt động kinh tế
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• Dịch vụ quản lý 
khu công nghiệp 
• Công tác giám sát 
•  Quy hoạch và 
thiết kế

• Quản lý và quan 
trắc môi trường
• Quản lý năng 
lượng
• Quản lý nước
• Sử dụng chất thải 
và vật liệu
• Môi trường tự 
nhiên và khả năng 
chống chịu với biến 
đổi khí hậu

• Giám sát và quản 
lý các vấn đề xã 
hội
• Cơ sở hạ tầng xã 
hội
• Tiếp cận và đối 
thoại cộng đồng

• Tạo công ăn việc 
làm
• Thúc đẩy kinh tế 
địa phương và 
doanh nghiệp vừa 
và nhỏ
• Tạo giá trị kinh tế
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Tính tuân thủ về kinh tế: Khu công nghiệp sinh thái và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải tuân thủ các 
quy định về tài chính và kinh tế của địa phương và quốc gia. Những quy định này bao gồm, nhưng không giới hạn 
ở những điều sau đây:

• Các quy định quốc gia về báo cáo kết quả hoạt động tài chính và công bố thông tin;
• Quy định về khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế địa phương;
• Quy định về chuyển giao công nghệ và bảo hộ sở hữu trí tuệ;
• Quy định về phát triển kỹ năng và dạy nghề; và
• Các quy định về kinh doanh, bao gồm đăng ký và cấp phép, các quy định về tài chính, thương mại và tài khóa.

Khu công nghiệp sinh thái cũng cần tuân thủ các tiêu chuẩn và giao thức quốc tế, như được nêu trong Hộp 1.

Hộp 1: Tính phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định quốc tế về khu công nghiệp sinh thái

Khi một khu công nghiệp có mối quan hệ xuyên biên giới với các quốc gia khác, được thành lập tại một quốc 
gia mà các quy định của địa phương và quốc gia chưa được hình thành đầy đủ, hoặc trong trường hợp quốc 
gia đó chưa phê chuẩn các công ước quốc tế và quy tắc ứng xử được liệt kê dưới đây, dự kiến khu công nghiệp 
sinh thái sẽ áp dụng các tiêu chuẩn, công ước và các giao thức quốc tế. Chúng có thể bao gồm những điều 
sau đây:

Về môi trường:
• Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;
• Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các chất thải độc hại;
• Công ước Viên về Bảo vệ Tầng Ôzôn;
• Ngưỡng phát thải từ Tổ chức Y tế Thế giới;
• Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) của IFC;
• Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn;
• Công ước về Nước của Ủy ban Kinh tế Châu âu (ECE) về bảo vệ và sử dụng nước xuyên biên giới
các dòng nước và hồ nước nội bộ;
• Công ước Ramsar về đất ngập nước;
• Quy tắc ứng xử Quốc tế của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) về phân phối và sử dụng
thuốc trừ sâu;
• Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị phân loại thuốc trừ sâu theo loại nguy hiểm la/lb;
• Khung môi trường và xã hội của Ngân hàng Thế giới;
• Công ước Espoo về đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới.

Về xã hội:
• Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh và nhân quyền;
• Dự luật nhân quyền Quốc tế;
• Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa;
• Tuyên bố về tiến bộ và phát triển xã hội;
• Công ước tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức;
• Công ước về quyền trẻ em;
• Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc (Tổ chức lao động Quốc tế);
• Tiêu chuẩn lao động Quốc tế về lao động trẻ em (Tổ chức lao động Quốc tế);
• Các quy tắc tiêu chuẩn về bình đẳng hóa cơ hội cho người khuyết tật;
• Tuyên bố về quyền của người bản địa;
• Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc;
• Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ;
• Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di cư và thành viên của các gia đình họ;
• Công ước về quyền của người khuyết tật;
• Mười nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu của LHQ;
• Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ;
• Hướng dẫn của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia;
• Tuyên bố ba bên về các nguyên tắc liên quan đến doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội (ILO)
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Mặc dù quy trình lập kế hoạch và thành lập một khu công nghiệp phù hợp nhất với các sáng kiến về lĩnh vực xanh, nhưng quy hoạch tổng thể ban đầu của khu công nghiệp vẫn hữu ích như một hướng dẫn cho Ban quản lý khu công nghiệp về các kỳ vọng và kế hoạch trong tương lai.
Ở hầu hết các quốc gia đang phát triển, điều lệ khu công nghiệp hoặc quy tắc ứng xử có thể không phải là một công cụ ràng buộc về mặt pháp lý. Do vậy, điều này không cung cấp cho Ban quản lý khu công nghiệp quyền hạn cần thiết.

Bảng 2: Quản lý khu công nghiệp: Yêu cầu hoạt động của khu công nghiệp sinh thái

Điều kiện tiên quyết trong quản lý khu công nghiệp sinh thái

Chỉ số hiệu quả cho quản lý  khu công nghiệp sinh thái

Chủ đề Phụ đề Miêu tả/Yêu cầu Điều kiện tiên quyết/Bằng chứng Danh mục

Chủ đề Phụ đề Miêu tả/Yêu cầu Chỉ số hiệu quả
Đơn vị

[Giá trị mục tiêu]

Dịch vụ 

quản lý khu 

công nghiệp

Giám sát và 

quản lý rủi ro

Quy hoạch và 

thiết kế khu 

công nghiệp

Dịch vụ quản lý 

khu công 

nghiệp

Đơn vị quản lý khu 

công nghiệp

Tài sản của khu công 

nghiệp, cơ sở hạ 

tầng chung và dịch 

vụ

Giám sát và quản lý 

rủi ro

Đánh giá rủi ro khí 

hậu

Trao quyền quản lý 

khu công nghiệp

Tài sản của đơn vị quản lý 
khu công nghiệp và vận 
hành cơ sở hạ tầng 
chung

Quy hoạch tổng thể

Thông tin về quy định 

và tiêu chuẩn áp dụng

Đơn vị quản lý khu công nghiệp cung cấp dịch vụ và cơ 

sở hạ tầng chung cho các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp để đảm bảo thông suốt các hoạt động

Đơn vị quản lý khu công nghiệp thành lập và duy trì một 

hệ thống giám sát để đạt được ngưỡng hiệu quả hoạt 

động của khu công nghiệp sinh thái và quản lý các yếu tố 

rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của  khu công 

nghiệp

Đơn vị quản lý khu công nghiệp thiết lập các biện pháp 

để đối phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

Đơn vị quản lý khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu 
công nghiệp thiết lập các biện pháp để ứng phó với biến đổi khí 
hậu và phòng chống thiên tai.

Đơn vị quản lý khu công nghiệp hiểu rõ các quy định và các 
tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho khu công nghiệp nhằm tuân 
thủ và thực thi chúng trong khu công nghiệp.

Có một quy hoạch tổng thể cho khu công nghiệp sinh thái do 
các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp phát 
triển và được áp dụng cho cả quy hoạch, hoạt động và quản lý 
khu công nghiệp.

Đơn vị quản lý khu công nghiệp chuyên biệt được trao quyền để 
cung cấp và tính phí thông qua một công cụ ràng buộc pháp lý

Đơn vị quản lý khu công nghiệp cung cấp và tạo điều kiện trong 
sử dụng hiệu quả các dịch vụ và cơ sở hạ tầng chung cho các 
doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Đơn vị quản lý khu công nghiệp phát hiện các rủi ro do biến đổi khí hậu và cập nhật thông tin này một cách thường xuyên

Đơn vị quản lý khu công nghiệp quản lý và duy trì tài sản, cơ sở hạ tầng chung và các dịch vụ trong khu công nghiệp theo quy định tại hợp đồng đối 
với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Bao gồm những điều sau đây:
• Quản lý tài sản, bao gồm phân lô, giao lại, phát triển, giám sát sử dụng đất.
• Tiện ích, đường giao thông, an ninh (bao gồm an ninh CNTT) và các dịch vụ/cơ sở ứng phó khẩn cấp, nhà máy và hoạt động xử lý nước thải, bao 
gồm mạng lưới phân phối và thu hồi nhiệt thải/năng lượng.
• Hoạt động quan trắc và tư vấn môi trường.
• Cảnh quan chung, vùng đệm, chiếu sáng đường phố, giám sát an ninh và vệ sinh đường phố.
• Cung cấp các dịch vụ tạo thuận lợi giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (ví dụ: cơ hội kết nối, hợp tác và đào tạo).
• Tham gia với các bên liên quan trong khu công nghiệp và đại diện doanh nghiệp.
• Tuyên truyền và tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Đơn vị quản lý khu công nghiệp duy trì một hệ thống giám sát theo khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái nhằm theo dõi và báo cáo:
•  Hiệu quả hoạt động vể  môi trường, xã hội và kinh tế ở cấp khu công nghiệp hàng năm.
• Các yếu tố nguy cơ nghiêm trọng và các biện pháp ứng phó liên quan, ít nhất là đối với:

◦ Các điểm rủi ro đối với việc vô tình thải các chất thải rắn, lỏng và khí nguy hiểm, kể cả trong quá trình vận chuyển và xử lý khi hỏa hoạn, nguy 
hiểm có thể xảy ra; và

◦ Rủi ro thiên tai (ví dụ: động đất);
◦ Hiệu quả môi trường;
◦ Hiệu quả xã hội;
◦ Hiệu quả kinh tế; và
◦ Quản lý rủi ro ở cấp khu công nghiệp.

• Đóng vai trò là cơ quan giám sát và xử lý trước các vấn đề môi trường, thay mặt cho các cơ quan quản lý khi được ủy quyền.
• Có thể vận hành một thiết bị kiểm soát môi trường trung tâm với hệ thống cảnh báo khẩn cấp về môi trường và các mối nguy hiểm khác

Đơn vị quản lý khu công nghiệp có kế hoạch, cập nhật bảy năm một lần để ứng phó với các tác động tiêu cực có thể xảy ra do biến đổi khí hậu (sóng 
nhiệt và hạn hán, bão và lũ lụt). Tất cả các nhu cầu thích ứng cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ được xác định và sẵn sàng cho khu công nghiệp, bảo vệ 
chống biến đổi khí hậu và thiệt hại tiềm ẩn. Đơn vị quản lý khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có kế hoạch và biện pháp để 
đảm  các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu công nghiệp (ví dụ: nhà máy xử lý nước thải, nhà máy điện, cơ sở tái chế, v.v.) tiếp tục hoạt 
động trong trưởng hợp khẩn cấp và có thể được kích hoạt ngay cả trong trường hợp khẩn cấp.

Đơn vị quản lý khu công nghiệp có hệ thống thu thập, đăng ký và tuân thủ các quy định của địa phương/quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng 
cho khu công nghiệp. Đơn vị quản lý khu công nghiệp thực thi việc tuân thủ của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, yêu cầu thu thập thông tin 
tuân thủ mà các doanh nghiệp chia sẻ với đơn vị quản lý khu công nghiệp.

Một quy hoạch tổng thể (hoặc tài liệu quy hoạch tương đương) cho bất kỳ khu công nghiệp mới và hiện có nào đã phát triển và được xem xét định kỳ 
(tối thiểu bảy năm một lần) được cập nhật nếu cần, bao gồm các yếu tố cốt lõi sau:
• Dựa trên các phân tích rủi ro khác nhau; cơ sở hạ tầng thiết yếu và hiệu quả (tại chỗ và bên ngoài, đặc biệt là đảm bảo khả năng tiếp cận nhà ở), 
tiện ích, mạng lưới giao thông; các vấn đề về môi trường và xã hội; vùng đệm xung quanh khu công nghiệp; quy trình xác định vị trí an toàn của các 
ngành có rủi ro cao và cụm các ngành công nghiệp cộng sinh và tương tự.
• Tích hợp vào quy hoạch tổng thể các yêu cầu liên quan được quy định trong khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái

Tỷ lệ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất/điều lệ khu công nghiệp /quy tắc ứng xử (tùy thuộc vào những gì ràng buộc 
về mặt pháp lý đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo luật hiện hành trong nước14) và các thỏa thuận ràng buộc pháp lý bổ sung trao 
quyền cho đơn vị quản lý khu công nghiệp để thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, tính phí (đôi khi được tính vào phí thuê) cho các dịch vụ 
chung. Điều này có thể bao gồm phí minh bạch cho các dịch vụ liên quan đến việc đạt được các mục tiêu hiệu quả của khu công nghiệp sinh thái.

Tỷ lệ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hài lòng về việc cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng chung do đơn vị quản lý khu công nghiệp cung cấp 
(hoặc cơ quan, nếu có) trong tổng số doanh nghiệp được phỏng vấn trả lời.

Có sẵn

[Có/ không]

Có sẵn

[Có/ không]

Có sẵn

[Có/ không]

Có sẵn

[Có/ không]

Có sẵn

[Có/ không]

Có sẵn

[Có/ không]

Tỷ lệ phần trăm 
của các doanh 

nghiệp
[100%]

Tỷ lệ phần trăm 
của các doanh 

nghiệp
[75 %]

Có một đơn vị quản lý khu công nghiệp (hoặc cơ quan 
tương đương) hoạt động độc lập để thực hiện quy hoạch, 

vận hành và giám sát hoạt động khu công nghiệp

Một đơn vị quản lý khu công nghiệp hoạt động riêng biệt (hoặc cơ quan, nếu có) để thực hiện lập kế hoạch, vận 

hành, quản lý và giám sát hoạt động khu công nghiệp

Có sẵn

[Có/ không]

13
14



•

•

•
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Bảng 3: Môi trường - Yêu cầu hoạt động đối với khu công nghiệp sinh thái

Điều kiện tiên quyết của khu công nghiệp sinh thái

Chỉ số hoạt động

Chủ đề Phụ đề Miêu tả/Yêu cầu Điều kiện tiên quyết/Bằng chứng Danh mục

Quản lý và 

giám sát

Năng lượng

Nước cấp 

và nước thải

Sử dụng vật 

liệu và chất 

thải

Quản lý và 

giám sát

Biến đổi khí 

hậu và môi 

trường tự 

nhiên

Môi trường và hệ 

thống quản lý năng 

lượng (EMS và EnMS 

tương ứng)

Hiệu quả năng lượng

Mạng lưới năng 

lượng và chất thải 

Thu hồi nhiệt

Hiệu quả sử dụng 

nước, tái sử dụng và 

tái chế

Vật liệu nguy hại và 

độc

Phát thải khí nhà kính 

và phòng ngừa ô 

nhiễm

Môi trường và hệ thống 

quản lý năng lượng (EMS 

và EnMS tương ứng)

Đánh giá môi trường

và dịch vụ hệ sinh 

thái

Bảo tồn tài nguyên

Xử lý chất thải

Thải bỏ chất thải

Khu công nghiệp có các hệ thống EMS và EnMS phù hợp, đang hoạt động (ví dụ: tiêu 
chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 và tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001) và đạt 
được các mục tiêu, bao gồm cả các vấn đề chính (ví dụ, sử dụng hiệu quả năng lượng 
và vật liệu; nước; phát thải nguồn; khí thải carbon và môi trường tự nhiên).

Có một chương trình/cơ chế để xác định các cơ hội cho việc thiết lập một mạng  lưới trao 
đổi năng lượng hoặc năng lượng sử dụng chung. Ban quản lý khu công nghiệp sẽ cung 
cấp mạng lưới cần thiết và cung cấp các chương trình hỗ trợ để hỗ trợ các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp thực hiện

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nghĩa vụ sử dụng càng ít vật liệu nguy hại 
càng tốt trong quy trình sản xuất để tạo ra càng ít chất thải nguy hại và để tìm kiếm vật 
liệu thay thế.

• Tuân thủ các nguyên tắc thực hành tốt để quản lý vật liệu và chất thải nguy hại như một phần của các 
thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý.

• Tuân thủ các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn là một phần của bộ quy tắc ứng xử của khu công 
nghiệp, cũng như các thỏa thuận pháp lý nếu có giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Có hệ thống quan trắc để giám sát và đăng ký nguồn gốc, phân loại, hành trình và, điểm tập kết chất 
thải/nguyên liệu thứ cấp khi ra khỏi khu công nghiệp.

• Có một cơ sở xử lý chất thải tại trung tâm khu công nghiệp để xử lý chất thải mà các doanh nghiệp 
riêng lẻ không thể xử lý được.

Các kế hoạch tiết kiệm và tái sử dụng nước rất quan trọng để giảm tổng lượng nước tiêu thụ và quản 
lý sử dụng nước. Khu công nghiệp có thể phải đối mặt với những thách thức và bất ổn liên quan đến 
khí hậu hoặc những vấn đề không liên quan đến khí hậu có thể gây sốc và/hoặc gây căng thẳng 
cho một hệ thống (thay đổi sử dụng đất, nhân khẩu học, thay đổi nhu cầu, v.v.). Khu công nghiệp và 
các doanh nghiệp nên có hệ thống tăng cường tiết kiệm và tái sử dụng nước tại chỗ

Đơn vị quản lý khu công nghiệp và các doanh nghiệp có nghĩa vụ xem xét thực hành kinh tế tuần 
hoàn (ví dụ: sản phẩm tuần hoàn, sử dụng càng ít nguyên liệu thô càng tốt, tái sử dụng và tái sản 
xuất các linh kiện và bộ phận và sử dụng rộng rãi các phụ tùng/vật liệu tái chế được tạo ra trong 
khu công nghiệp).

Chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất được thu hồi càng nhiều càng tốt thông qua phân 
loại, làm sạch, điều hòa, v.v., để nó có thể được sử dụng làm nguyên liệu thô cho các doanh 
nghiệp khác trong và ngoài khu công nghiệp.

Chất thải/nguyên liệu thứ cấp (bao gồm cả chất thải nguy hại) ra khỏi khu công nghiệp đang 
được giám sát để kiểm tra xem vật liệu có được tái sử dụng hoặc được các cơ quan có thẩm 
quyền xử lý thêm hay không theo các tiêu chuẩn pháp lý và môi trường

Khu công nghiệp tìm cách hạn chế và giảm thiểu ô nhiễm và phát thải khí nhà kính, bao gồm ô 
nhiễm không khí, nước và ô nhiễm đất. Một loạt các biện pháp ở cấp khu công nghiệp được đưa 
ra (ví dụ, công nghệ carbon thấp, biện pháp tiết kiệm năng lượng, nền kinh tế tuần hoàn, thu hồi 
nhiệt thải) để giảm phát thải khí nhà kính.

• Thiết lập chương trình với bằng chứng rõ ràng về các bước sẽ thực hiện đểquan trắc, giảm thiểu và/hoặc giảm 
thiểu đến mức tối đa phát thải khí nhà kính như carbon dioxide (CO2), metan (CH4) và nitơ oxit (NOx).

• Giảm lượng khí thải CO2 là một phần không thể thiếu trong quy tắc ứng xử của khu công nghiệp, điều 
này thúc giục các doanh nghiệpdấu chân cac-bon của mình. Khu công nghiệp ghi nhận các hành 
động này thông qua một giải thưởng và hệ thống khuyến khích.

• Đơn vị quản lý khu công nghiệp có kế hoạch đánh giá các tác động môi trường hiện hữu nhằm hạn 
chế những tác động này đối với các dịch vụ hệ sinh thái địa phương được ưu tiên

• Đơn vị quản lý khu công nghiệp thực hiện các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn hoặc tạo 
khu vực tự nhiên/giải trí trong nhà xung quanh khu công nghiệp

• Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng của một doanh nghiệp do hệ thống quản lý năng lượng hỗ trợ

Đơn vị quản lý khu công nghiệp có hiểu biết về tác động tiềm năng của các hoạt động trong khu 
công nghiệp đối với các dịch vụ hệ sinh thái ưu tiên trong và xung quanh khu vực lân cận của khu 
công nghiệp, thực hiện những hành động cần thiết.

Các doanh nghiệp có hệ thống EMS/EnMS hoạt động phù hợp với mục đích. Thông tin tóm tắt từ 
các hệ thống quản lý này được cung cấp cho đơn vị quản lý khu công nghiệp, đơn vị quản lý khu 
công nghiệp tổng hợp và báo cáo về dữ liệu ở cấp khu công nghiệp.

Các chiến lược hiệu quả năng lượng được áp dụng cho cơ sở hạ tầng quản lý khu công 
nghiệp và các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn trong khu công nghiệp.

• Đơn vị quản lý khu công nghiệp vận hành hệ thống quản lý môi trường/năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn được 
chứng nhận quốc tế, giám sát hoạt động của khu công nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công 
nghiệp trong việc duy trì các hệ thống quản lý cấp doanh nghiệp của chính họ. Với mục đích này, tất cả những 
dữ liệu liên quan đều được lưu lại, tốt nhất là được một đơn vị/nhóm quản lý thông qua việc ghi chép và giám 
sát môi trường một cách cẩn trọng..
• Đơn vị quản lý khu công nghiệp lưu giữ hồ sơ, cập nhật về việc sử dụng thiếu hiệu quả đối  với năng lượng, nước, 
chất thải, vật liệu và nhu cầu tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để tạo cơ sở cho sự phát triển cộng 
sinh công nghiệp.

• Có các chương trình hỗ trợ (ví dụ: mạng lưới hiệu quả năng lượng) để cải thiện hiệu quả năng lượng của các 
doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn trong khu công nghiệp.

• Có  chiến lược thu hồi nhiệt công nghiệp được áp dụng để điều tra các cơ hội thu  hồi  nhiệt và năng lượng cho 
các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng nhiệt lớn trong khu công nghiệp. (Thông thường, đây là những doanh 
nghiệp sử dụng ít nhất 10–20% tổng mức tiêu thụ năng lượng ở cấp độ doanh nghiệp).

• Đơn vị quản lý khu công nghiệp cung cấp mạng lưới để trao đổi nhiệt/năng lượng dư ở cấp khu công nghiệp, 
hỗ trợ doanh nghiệp kết nối mạng lưới. Có hệ thống trao thưởng đã được các doanh nghiệp chấp thuận đối với 
việc cung cấp hoặc sử dụng năng lượng/ nhiệt dư.

• Đơn vị quản lý khu công nghiệp có kế hoạch hoạt động để tăng cường tái sử dụng nước trong 5 năm tới. Điều 
này sẽ đạt được bằng cách tái sử dụng nước thải công nghiệp hoặc thu gom nước mưa.

• Đơn vị quản lý khu công nghiệp cung cấp mạng lưới để tái sử dụng nước/phân tầng nước

Khu công nghiệp tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện cho hiệp lực và cộng sinh công nghiệp

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Có sẵn
[Có/ không]

Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng của các 
doanh nghiệp do hệ thống quản 

lý năng lượng hỗ trợ [10%]

Chủ đề Phụ đề Miêu tả/Yêu cầu Chỉ số hoạt động Đơn vị [Giá trị mục tiêu]
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Khu công nghiệp NÖ-Süd, Áo

Ö ü
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